
Tổng số VC HĐ Lý do

4 4

4A 4A

24 14 10 03 cá nhân ra vào cổng (4 lượt):

24A 14A 10A
- Đi công tác:     03 lượt 

- Lý do cá nhân: 01 lượt

8 7 1 05 cá nhân ra vào cổng (14 lượt):

8A 7A 1A
- Đi công tác    : 14 lượt

16 12 4

14A 11A 3A
Cô Giáp Thị Vượng vào lớp

SHCN trễ 5 phút. Phòng đã nhắc 

nhở GV sinh hoạt lớp đúng giờ.

P. TTGD-CTSV và TT ĐH &

QLDL:

- Cô Giáp Thị Vượng: Tiết 10

(15/5), có mặt tại lớp lúc 15h00.

(TKB tiết 10 bắt đầu lúc 14h55)

04 cá nhân ra vào cổng (8 lượt):

- Đi công tác:     04 lượt 

- Lý do cá nhân: 04 lượt

2B 1B 1B

- Thẩy Trần Quốc Định, tiết

SHCN trễ 15 phút 

- Cô Hoàng Yến vắng 1 tiết

SHCN. 

P. TTGD-CTSV và TT ĐH &

QLDL:

- Cô Nguyễn Thị Hải Hà vào lớp

SHCN thay Thầy Trần Quốc Định:

Ngày 19/05, tiết 10, GV có mặt tại

lớp lúc 15h10. (TKB tiết 10 bắt đầu

lúc 14h55)

TT ĐH & QLDL:

- Cô Mai Nguyễn Hoàng Yến: Tiết

5 (20/5), 10h30 không có GV, SV

ra về lúc 10h53. (TKB tiết 5 bắt

đầu lúc 10h20

Đơn vị có bản tường trình: 

-Thầy Định đi TS, quên tiết

SHCN, nhờ Cô Hà sinh hoạt

thay.

- Cô Yến đã báo Thầy Khoa

tạm ngưng, nhưng Thầy

Khoa quên. Cô Yến đã

SHCN bù vào ngày 29/5. 

P.TS-ĐT đề nghị HĐTĐ

xem xét nhắc nhở đối với 2

cá nhân trên.

- Thầy Khoa có phản hồi

trường hợp Cô Yến (Đính

kèm)

- Đề nghị nhắc nhở lãnh đạo phòng, đã

có kế hoạch cử nhân viên đi công tác

thì cử người thay thế, thay đổi tên trên

phần mềm.

- Nhắc nhở cá nhân bận việc đột xuất

có thể báo qua điện thoại, sau đó vào

bổ sung Phiếu báo nghỉ.

- Đề nghị chỉ nhắc nhở đ/v Thầy Định

vì trong thời gian qua đã rất tích cực

tham gia công tác tuyển sinh. 

- Trường hợp Cô Yến: Vì có báo trước

và đã SHCN bù, nên đề nghị xếp A,

tuy nhiên cần thực hiện phiếu báo nghỉ,

vắng, tạm ngưng...theo đúng qui định.

Ý kiến của nhóm TT

4
Phòng Tuyển 

sinh - ĐT 

1
Ban Giám 

hiệu

2
 Phòng Tổ 

chức -HC-TH

3
Phòng Kế 

hoạch - TC

TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH-TH

TỔNG HỢP THI ĐUA THÁNG 05/2020

TT Đơn vị
Tập thể đơn vị đề nghị Ghi nhận từ các phòng chức 

năng
Giải trình Ghi nhận ra vào cổng



Tổng số VC HĐ Lý do
Ý kiến của nhóm TTTT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị Ghi nhận từ các phòng chức 

năng
Giải trình Ghi nhận ra vào cổng

13 10 3 02 cá nhân ra vào cổng (2 lượt):

13A 10A 3A
- Đi công tác:     01 lượt 

- Lý do cá nhân: 01 lượt

7 6 1 03 cá nhân ra vào cổng (3 lượt):

7A 6A 1A
- Đi công tác:     02 lượt 

- Lý do cá nhân: 01 lượt

3 2 1

3A 2A 1A
Đơn vị đã rút kinh nghiệm, nhắc 

nhở 03 cá nhân chưa thực hiện 

khai báo y tế

33 15 18

33A 15A 18A
Đơn vị đã nhắc nhở 17 cá nhân 

chưa thực hiện khai báo y tế 

33 33

31A 31A

- Khoa họp nhắc nhở GV

Nguyễn Văn Hậu quản lý HS

giờ học nghiêm túc.

- Khoa nhắc nhở 01 GV chưa

thực hiện khai báo y tế

TT ĐH & QLDL:

- GV Nguyễn Vân Hậu: Tiết 7-8

(19/5), 13h10 SV lấy đồ che

camera. TT báo TTGD phối hợp xử

lý.

Đề nghị xếp loại B đối với GV Nguyễn 

Văn Hậu, quản lý lớp học chưa tốt, để 

HS leo trèo trong lớp rất nguy hiểm.

1A DN 1A DN
GV Thanh Trúc nghỉ hộ sản từ 

05/3/2020

1B 1B
GV Nguyễn Mạnh Phương vi

phạm quy định trong giờ dạy..

P. TTGD-CTSV:

- GV Nguyễn Mạnh Phương: Tiết 4-

5 (22/5), 10h50' GV ngồi tại căn

tin, SV ngồi uống nước và sử dụng

điện thoại tại sân tập (TKB tiết 5

kết thúc lúc 11h05)

GV có bản tường trình: Do 

thời tiết nắng, nóng, vận 

động nhiều, Thầy - Trò giải 

lao để thả lỏng cơ thể. GV 

xin rút kinh nghiệm. Khoa  

đề nghị HĐTĐ xem xét ở 

mức độ nhắc nhở

Trong giờ giảng dạy, GV-HS ngồi Căn 

tin là vi phạm qui định của Trường. 

Tuy nhiên,  trong thời gian qua Thầy 

Phương đã rất tích cực quảng bá hình 

ảnh đẹp về Trường, thu hút nhiều HS 

đến trường học, Thầy Phương đã nhận 

khuyết điểm và xin rút kinh nghiệm, đề 

nghị Hội đồng xem xét nhắc nhở.

7
Phòng QLKH 

và HTQT

8
Phòng Quản 

trị - DV

9 Khoa KHCB

5
Phòng CTCT - 

HSSV

6
Phòng Khảo 

thí và ĐB CL



Tổng số VC HĐ Lý do
Ý kiến của nhóm TTTT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị Ghi nhận từ các phòng chức 

năng
Giải trình Ghi nhận ra vào cổng

16 16

16A 16A

GV Lê Thị Hồng Vân vào lớp

trễ 8 phút, khoa họp nhắc nhở

GV.

Khoa đã nhắc nhở 03 GV chưa

thực hiện khai báo y tế 

P. TTGD-CTSV và TT ĐH &

QLDL:

- GV Lê Thị Hồng Vân: Ngày

20/05, tiết 1-2, GV có mặt tại lớp

lúc 7h08'. (TKB tiết 1 bắt đầu lúc

7h00)

GV tường trình: GV TKB 

thay đổi phòng học, GV cập 

nhật chưa kịp thời.

27 27

26A 26A
Khoa đã nhắc nhở 15 GV chưa

thực hiện khai báo y tế .

1D 1D
GV Trần Thị Hương nghỉ dạy 2

tiết chưa báo cáo kịp thời ngày

20/5

P. TTGD-CTSV và TT ĐH & 

QLDL:

- GV Trần Thị Hương: Ngày 20/5, 

tiết 1-2, GV không đến lớp, Khoa 

giải quyết cho SV nghỉ

GV có bản tường trình

Đề nghị HĐ xem xét xếp loại C, do 

thời gian nghỉ giãn cách khá lâu, cá 

nhân chưa tập trung vào công việc.

10
Khoa Lý luận 

Chính trị

11 Khoa Cơ khí



Tổng số VC HĐ Lý do
Ý kiến của nhóm TTTT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị Ghi nhận từ các phòng chức 

năng
Giải trình Ghi nhận ra vào cổng

26 26

22A 22A

- Nhắc nhở GV Lê Quý Hưng 

Quốc cho lớp nghỉ sớm 15ph 

- Khoa đã nhắc nhở 16 GV chưa 

thực hiện khai báo y tế 

TT ĐH & QLDL:

- GV Lê Quý Hưng Quốc: Ngày

16/5 , tiết 9-12, 17h05 GV cho SV

nghỉ để vệ sinh phòng máy. (TKB

tiết 12 kết thúc lúc 17h20)

GV có bản tường trình

3B 3B

- GV Đỗ Thị Hải Yến:

+ Quản lý lớp học chưa tốt 

(nhắc nhở);

+ Vào lớp trễ 10 phút ngày 21/5 

(B).

- GV Bùi Văn Dũng: 

+ Vào lớp trễ 5 phút

+ 17h55' ngày 22/05: GVCN 

mới ký nhận khẩu trang của 

HSSV lớp chủ nhiệm (nhận tại 

P.TTGD-CTSV)

- GV Nguyễn Vân Giang

+ Quên tắt máy lạnh trước khi ra 

về

P. TTGD-CTSV và TT ĐH &

QLDL:

GV Đỗ Thị Hải Yến: 

- Ngày 13/5, tiết 9-11, từ 14h15'

đến 14h25', 4 SV đánh bài trong

lớp (TKB tiết 9 bắt đầu lúc 14h10)

- Ngày 21/5, tiết 5, GV có mặt tại

lớp lúc 10h30' (TKB tiết 5 bắt đầu

lúc 10h20)

P. TTGD-CTSV:

GV Bùi Văn Dũng: 

- Ngày 22/5, tiết 12, GV có mặt tại

lớp lúc 16h40' (TKB tiết 12 bắt đầu

lúc 16h35)

- 17h55' ngày 22/5: CVHT mới ký

nhận khẩu trang của SV lớp chủ

nhiệm

Tổ Bảo vệ

+ Lập Biên bản ngày 01/6, lúc

21g30, GV ra về quên tắt máy lạnh

GV có bản tường trình Nhất trí với xếp loại của đơn vị

1C 1C

P.TTGD-CTSV

- GV Trần Việt Khánh: Ngày 23/4, 

tiết 7-9, Thực tế GV dạy tiết 7-8 

(02 tiết), thiếu 1 tiết (Lịch học trực 

tuyến)

GV có bản tường trình

Đề nghị HĐTĐ xem xét hình thức nhắc 

nhở, vì là lần đầu giảng dạy trực tuyến, 

giáo viên lo lắng, lúng túng, quá trình 

làm việc nghiêm túc, chấp hành tốt ký 

luật, Thầy Khánh  là người đầu tiên 

xung phong dạy trực tuyến, đã khắc 

phục dạy bù.

22 22

22A 22A

- Khoa đã nhắc nhở 11 GV 

chưa thực hiện khai báo y 

tế

P. TTGD-CTSV:

- GV Võ Đắc Thịnh: Ngày 23/5, tiết

1-2, GV có mặt tại phòng Zoom lúc

7h06'. (TKB tiết 1 bắt đầu lúc

7h00)

GV giải trình:

'- GV Võ Đắc Thịnh không

đến trễ, do đứng trước phòng

hướng dẫn SV (có thể trích

xuất camera)

12 Khoa CNTT

13
Khoa Động 

lực



Tổng số VC HĐ Lý do
Ý kiến của nhóm TTTT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị Ghi nhận từ các phòng chức 

năng
Giải trình Ghi nhận ra vào cổng

30 30

29A 29A
Khoa đã nhắc nhở 01 GV chưa 

thực hiện khai báo y tế 

1B 1B
GV Tăng Cẩm Huê vào lớp trễ 

15 phút

TT ĐH&QLDL:

- GV Tăng Cẩm Huê : Ngày 11/5,

tiết 6, 11h20 GV mới vào lớp. TKB

tiết 6 bắt đầu từ 11h05.

GV giải trình: GV tiết trước

không nghe rõ chuông nên

dạy quá giờ, GV Cẩm Huê

đứng chờ ngoài hành lang 

Đề nghị nhắc nhở đối với GV Tăng

Cẩm Huê, vì Cô Huê đến đúng giờ

đứng trước hành lang đợi, nhưng do

GV tiết trước không nghe chuông hết

giờ.

10 10

10A 10A

8 8

8A 8A
Khoa đã nhắc nhở 05 GV chưa 

thực hiện khai báo y tế 

15 15

15A 15A
- Nhắc nhở GV Phạm Quỳnh 

Như vào lớp trễ 5 phút.

P. TTGD-CTSV:

- GV Phạm Quỳnh Như: Ngày 21/5, 

tiết 10, GV có mặt tại lớp lúc 

15h00'. (TKB tiết 10 bắt đầu lúc 

14h55')

GV có đơn giải trình: Do di

chuyển giữa khu C và khu H

và đề nghị phải có thời gian

di chuyển. Khoa xác nhận

GV dạy xong tiết 7-9 tại khu

C.Nhắc nhở GV cố gắng di

chuyển nhanh hơn.

- Đề nghị nhắc nhở Trưởng đơn vị sắp

xếp thời khóa biểu phù hợp, tránh việc

di chuyển quá xa làm ảnh hưởng đền

giờ dạy của GV.

- Nhắc nhở GV Phạm Quỳnh Như.

3 3

3A 3A
Đơn vị đã nhắc nhở 02 cá nhân 

chưa thực hiện khai báo y tế 

6 4 2

6A 4A 2A
Đơn vị đã nhắc nhở 02 cá nhân 

chưa thực hiện khai báo y tế 

3 2 1

3A 2A 1A
Đơn vị đã nhắc nhở 03 cá nhân 

chưa thực hiện khai báo y tế 

19 TT Thư viện

20
TT Đào tạo 

LTT

16
Khoa Nhiệt - 

Lạnh

17 Khoa Kinh tế

18
Khoa Xây 

dựng

14
Khoa Điện - 

Điện tử

15
Khoa May - 

TT



Tổng số VC HĐ Lý do
Ý kiến của nhóm TTTT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị Ghi nhận từ các phòng chức 

năng
Giải trình Ghi nhận ra vào cổng

3 2 1

3A 2A 1A

3 3 01 cá nhân ra vào cổng (01 lượt):

3A 3A
Đơn vị  nhắc nhở 01 cá nhân 

chưa thực hiện khai báo y tế 

- Đi công tác    : 01 lượt

5 3 2

5A 3A 2A

318 274 44 Tổng hợp từ đơn vị : Xếp loại A: 308

Xếp loại B: 7

Xếp loại C: 1

Xếp loại D: 1

Xếp loại E 0

Xếp loại A DN: 1

22
TT Quan hệ 

Doanh nghiệp

23
TT Điều hành 

và QL dữ liệu

Tổng số CB-GV-NV

Giảm 1 (Hưng, KH-TC)

Tăng 6 (ĐL 2, KHCB 1, 

Kinh tế 1, XD 1, QTDV 1)

21 TT Y tế



Tổng số VC HĐ Lý do
Ý kiến của nhóm TTTT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị Ghi nhận từ các phòng chức 

năng
Giải trình Ghi nhận ra vào cổng

TT Ghi chú

01

02

03

04

05

06

Khoa đã nhắc nhở GV phải có 

mặt đúng giờ dạy.

GV báo muôn nghỉ đột xuất do 

sốt, Khoa đã báo cho phòng 

TTGD

08 Khoa đã nhắc nhở GV 

09

10 Nguyễn Thế Thiêm Khoa Xây dựng
Ngày 15/5, tiết 2-3, GV có mặt tại lớp lúc 8h00' (trễ 15 phút), GV dạy đến 11h05. 

(TKB tiết 2 bắt đầu lúc 7h45; tiết 3 kết thúc lúc 9h25).

Nguyễn Thanh Phong Khoa Cơ khí

Ngày 23/5, tiết 1-5, GV có mặt tại lớp lúc 07h05' (Trễ 05 phút), GV cho tan lớp 

lúc 11h10' (trễ 05 phút). Tiết 5 kết thúc lúc 11h05' (GV dạy tiết 6 đang chờ bên 

ngoài)

Bành Đức Duy Khoa Xây dựng

Ngày 14/5, tiết 8-12, GV không cho SV ra chơi theo giờ quy định, chỉ cho ra chơi 

01 lần từ 14h44' đến 15h02' (Quy định giờ ra chơi: lần 1 từ 14h00 - 14h10; lần 2 từ 

15h40 - 15h50)

07 Phạm Thúy Ngọc Khoa Động lực

- Ngày 16/5, tiết 1-5, GV có mặt tại lớp lúc 7h07', trễ 7 phút. (TKB tiết 1 bắt đầu 

lúc 7h00).

 - Ngày 21/5, tiết 1-5, GV và SV không có mặt tại lớp (Khoa chưa báo lý do tạm 

ngưng)

Ngô Văn Quang Khoa KHCB
Ngày 21/5, tiết 1-5, 7h15' GV không có mặt tại lớp. Khoa báo thầy Võ Ngọc Lân 

(TG) dạy ghép với lớp 19C1-ANM1 (TKB tiết 7 bắt đầu lúc 7h00’).

Lê Thị Yến Nhung Khoa KHCB
Ngày 18/5, tiết 3-4, GV có mặt tại lớp lúc 8h46', trễ 6 phút. (TKB tiết 3 bắt đầu lúc 

8h40).

Khoa đã nhắc nhở GV và cho viết 

bản tường trình, cá nhân đã có 

cam kết khắc phục và hứa không 

tái phạm (Khoa lưu giữ)

Hà Việt Hường Khoa KHCB
Ngày 16/5, tiết 9-10, GV có mặt tại lớp lúc 14h53', trễ 43 phút. (TKB tiết 9 bắt đầu 

lúc 14h10).

K' Luyện Khoa KHCB
Ngày 19/5, tiết 13-16, GV có mặt tại lớp lúc 18h17', trễ 17 phút. (TKB tiết 13 bắt 

đầu lúc 18h00).

Bùi Văn Giỏi Khoa KHCB Ngày 20/5, tiết 1-4, GV tập trung lớp lúc 7h06'. (TKB tiết 1 bắt đầu lúc 7h00').

Giáo viên thỉnh giảng

Họ tên Khoa Nội dung ghi nhận

Nguyễn Văn Nghi Khoa KHCB Ngày 15/5, tiết 5-6, GV đến lớp trễ 55 phút (TKB tiết 5 bắt đầu lúc 10h20)


